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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2312/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 

 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 446/TTr-CP ngày 21/9/2015, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 175 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2312/QĐ-CTN ngày 14 tháng 10 năm 2015 

của Chủ tịch nước) 
 
 

1. Trần Ngọc Châu, sinh ngày 26.7.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Allee Str.3, 77933 Lahr 

Giới tính: Nữ 

2. Nguyễn Chu Thu Thảo, sinh ngày 02.6.1995 tại Đức  
Hiện trú tại: Fritz Beuchner Str.6, 99086 Erfurt 

Giới tính: Nữ 

3. Nguyễn Chu Mỹ Linh, sinh ngày 14.02.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Fritz Beuchner Str.6, 99086 Erfurt 

Giới tính: Nữ 

4. Phạm Thị Hoàng Mai, sinh ngày 19.8.1981 tại Vĩnh Long  
Hiện trú tại: Leidener Str.31, 47839 Krefeld 

Giới tính: Nữ 

5. Vũ Toàn, sinh ngày 28.01.1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lauenburger Str. 17, 22049 Hamburg 

Giới tính: Nam

6. Trần Thế Phương Thảo, sinh ngày 05.12.1990 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Bergstr.14, 88483 Burgrieden 

Giới tính: Nữ 

7. Đặng Văn Thơ, sinh ngày 20.6.1960 tại Bà Rịa - Vũng Tàu  
Hiện trú tại: Auf der Brede 14, 32423 Minden 

Giới tính: Nam

8. Vũ Thị Kim Nguyệt, sinh ngày 07.7.1969 tại Bà Rịa - Vũng Tàu  
Hiện trú tại: Auf der Brede 14, 32423 Minden 

Giới tính: Nữ 

9. Đặng Thị Giáng Ngọc, sinh ngày 29.12.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Auf Der brede 14, 32423 Minden 

Giới tính: Nữ 

10. Đặng Thị Minh Xuân, sinh ngày 29.4.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Auf der Brede 14, 32423 Minden 

Giới tính: Nữ 

11. Đặng Thị Thu Hà, sinh ngày 13.10.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Auf der Brede 14, 32423 Minden 

Giới tính: Nữ 
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12. Đặng Thanh Quang, sinh ngày 27.12.1997 tại Đức  

Hiện trú tại: Auf der Brede 14, 32423 Minden 
Giới tính: Nam

13. Đặng Thị Như Thủy, sinh ngày 27.02.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Auf der Brede 14, 32423 Minden 

Giới tính: Nữ 

14. Nguyễn Văn Trận, sinh ngày 13.5.1981 tại Phú Yên 
Hiện trú tại: Rheim Str.7a, 26382 Wilhelmshaven 

Giới tính: Nam

15. Phạm Thị Hường, sinh ngày 20.6.1980 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Donauwoerther 16, 89407 Dillingen 

Giới tính: Nữ 

16. Đặng Thùy Minh Phượng, sinh ngày 21.01.2001 tại Đức  
Hiện trú tại: Donauwoerther 16, 89407 Dillingen 

Giới tính: Nữ 

17. Nguyễn Yến Phương, sinh ngày 13.12.2008 tại Đức  
Hiện trú tại: Donauwoerther 16, 89407 Dillingen 

Giới tính: Nữ 

18. Đinh Mai Linh Lisa, sinh ngày 24.02.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Nordring 33, 85417 Marzling 

Giới tính: Nữ 

19. Lê Ái Wy, sinh ngày 04.3.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Kronacher Str.21, 90765 Fürth 

Giới tính: Nữ 

20. Phạm Minh Tâm, sinh ngày 12.6.1965 tại Tây Ninh  
Hiện trú tại: Clements Str.6, 56068 Koblenz 

Giới tính: Nam

21. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 31.8.1983 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Friedrichstr.25. 51143 Köln 

Giới tính: Nữ 

22. Trịnh Thị Kim Chung, sinh ngày 29.6.1970 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Stockerholz str.8, 88048 Friedrichshafen 

Giới tính: Nữ 

23. Phan Hải Thu, sinh ngày 17.10.1967 tại Tuyên Quang 
Hiện trú tại: Im Ahlen 4, 56179 Vallendar 

Giới tính: Nam

24. Mạc Thanh Huệ Simone, sinh ngày 10.8.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Kirch Seeoner Weg 46, 85614 Kirchseeon 

Giới tính: Nữ 
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25. Bùi Ngọc Yến Julia, sinh ngày 28.01. 2007 tại Đức  

Hiện trú tại: Konrad adenauer Ring 13, 76767 Hagenbach 
Giới tính: Nữ 

26. Nguyễn Hàn Tiểu San Sandy, sinh ngày 14.3.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Klostergang 2, 30159 Hannover 

Giới tính: Nữ 

27. Nguyễn Mỹ Lan, sinh ngày 15.3.1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Etzenhausener str.6, 85221 Dachau 

Giới tính: Nữ 

28. Huỳnh An Khang Justin Huỳnh, sinh ngày 20.7.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Dahlener str.308, 41239 Moenchengladbach 

Giới tính: Nam

29. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 26.10.1991 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Berg am Laim str.139, 81673 Munich 

Giới tính: Nữ 

30. Lê Thị Thu Huyền, sinh ngày 26.7.1982 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Pelzerstr.4, 28195 Bremen 

Giới tính: Nữ 

31. Lê Mia Mỹ Vân, sinh ngày 30.9.2012 tại Đức  
Hiện trú tại: Pelzerstr.4, 28195 Bremen 

Giới tính: Nữ 

32. Trần Katrin Mỹ Linh, sinh ngày 18.9.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Bismarckstr.2, 72764 Reutlingen 

Giới tính: Nữ 

33. Thái Chí Vi, sinh ngày 08.01.1986 tại Đức  
Hiện trú tại: Zoller Str. 10, 90439 Nuernberg 

Giới tính: Nam

34. Lê Ngô Thị Linh, sinh ngày 21.3.1991 tại Đức  
Hiện trú tại: Gaishämmer Str. 6, 70186 Stuttgart 

Giới tính: Nữ 

35. Lê Anh Tuấn, sinh ngày 28.8.1955 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Berger Str. 8, 27793 Willdeshausen 

Giới tính: Nam

36. Phạm Thanh Vân, sinh ngày 05.11.1970 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Rebenring 6-7, 38106 Braunschweig 

Giới tính: Nữ 

37. Phạm Mỹ Vân, sinh ngày 30.4.1984 tại Bình Thuận  
Hiện trú tại: Am Roggenkamp 98, 48165 Muenchen 

Giới tính: Nữ 

38. Trần Tiến Dũng, sinh ngày 25.01.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Innsbrucker str.98, 90461 Nurnberg 

Giới tính: Nam
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39. Nguyễn Mỹ Linh, sinh ngày 21.10. 2002 tại Đức  

Hiện trú tại: Weisse str.10, 48465 Schuettarf 
Giới tính: Nữ 

40. Trần Thị Lan, sinh ngày 19.6.1970 tại Lào Cai  
Hiện trú tại: Stifterstr.11, 49377 Vechta 

Giới tính: Nữ 

41. Phan Tiến Dũng, sinh ngày 07.02.1970 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Stifterstr.11, 49377 Vechta 

Giới tính: Nam

42. Trần Lam Di, sinh ngày 19.6.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Karrmeliter Str.17, 88213 Ravensburg 

Giới tính: Nam

43. Phạm Thị Hạnh Vân, sinh ngày 09.12.1983 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: Bachstr.128, 41239 Mönchengladbach 

Giới tính: Nữ 

44. Nguyễn Minh Sơn, sinh ngày 02.01.1957 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Presather str.107, 92637 Weiden 

Giới tính: Nam

45. Nguyễn Đức Huy Thomas, sinh ngày 09.9.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Richard Wagner str.25, 59063 Hamm 

Giới tính: Nam

46. Lê Thục Sang, sinh ngày 29.11.2002 tại Đức  
Hiện trú tại: Haupt Str. 52, 66128 Saarbruecken 

Giới tính: Nữ 

47. Nguyễn Phạm Minh Tân Tom, sinh ngày 04.02.1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Etzenbhausener Str. 6, 85221 Dachau 

Giới tính: Nam

48. Nguyễn Hoàng Thùy Dương, sinh ngày 21.6.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Holzgarten.str. 3, 92318. Neumarket. i.d.OPf 

Giới tính: Nữ 

49. Lê Hữu Hà, sinh ngày 06.10.1983 tại Hà Tĩnh  
Hiện trú tại: Adalbertstr.16, 51103 Köln 

Giới tính: Nam

50. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 10.6.1996 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Hauptstr.88, 66583 Spiesen Elversberg 

Giới tính: Nữ 

51. Vũ Tinh Tú, sinh ngày 17.4.1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Widdersteinstr.7, 88400 Biberkaca 

Giới tính: Nữ 

52. Lê Diễm Quỳnh, sinh ngày 04.7.1980 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hamburgerstr.9, 80809 München 

Giới tính: Nữ 
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53. Lê Xuân Trường, sinh ngày 22.6.1976 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Kaiser str.134, 76133 Karlsruhe 
Giới tính: Nam

54. Nguyễn Diệp Xuân Hiếu, sinh ngày 24.02.1983 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: Im Grotten 4, 53840 Troisdorf OT Friedrich 
Wilhelms Hütte 

Giới tính: Nữ 

55. Lê Thị Huyền Trang, sinh ngày 14.9.1996 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Fasanenweg 01, 69123 Heidelberg 

Giới tính: Nữ 

56. Nguyễn Kevin, sinh ngày 10.10.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Obertor Str.22, 35410 Hungen 

Giới tính: Nam

57. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 22.01.1979 tại Hà Nam  
Hiện trú tại: Kachlet str.45, 90480 Nürnberg 

Giới tính: Nữ 

58. Đoàn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 04.4.1975 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Sulzbacher Str. 94, 90489 Nuernberg 

Giới tính: Nữ 

59. Võ Kim Sơn, sinh ngày 13.12.1982 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Zum Gutswald T2, 45307 Essen 

Giới tính: Nam

60. Phạm Jenniffer Thùy Dung, sinh ngày 09.10.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Tiergartenstr.13, 26349 Jade 

Giới tính: Nữ 

61. Nguyễn Thị Trâm Anh, sinh ngày 11.9.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Ewald Kluge str.2, 85057 Ingolstadt 

Giới tính: Nữ 

62. Nguyễn Long Hoàng Anh, sinh ngày 18.10.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Ewald Kluge str.2, 85057 Ingolstadt 

Giới tính: Nam

63. Trần Ngọc Huy, sinh ngày 25.5.1987 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Hauptstr.15, 54634 Bitburg 

Giới tính: Nam

64. Nghiêm Gia Linh, sinh ngày 02.6.1998 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Wunderlichstr.24, 70190 Stuttgart 

Giới tính: Nữ 

65. Trần Thị Thanh Tâm, sinh ngày 23.3.1985 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Mittel Str. 102, 56564 Neuwied 

Giới tính: Nữ 
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66. Phạm Tùng Lâm, sinh ngày 08.12.1997 tại Đức  

Hiện trú tại: Adalbert Stifter Str.3, 84137 Vilsbiburg 
Giới tính: Nam

67. Vũ Thị Thu Hương, sinh ngày 09.01.1969 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Selauer str.67, 06667 Weissenfeld 

Giới tính: Nữ 

68. Nguyễn Thị Ánh Thu, sinh ngày 18.3.1963 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: Wachenheimer Str. 31, 68309 Mannheim 

Giới tính: Nữ 

69. Phạm Hương Giang, sinh ngày 03.8.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Bahnhof str.10, 31226 Peine 

Giới tính: Nữ 

70. Trần Hoài Nam, sinh ngày 24.9.1985 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Teichacker 6, 46562 Voerde 

Giới tính: Nam

71. Lê Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 03.6.1996 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Witpoldstr.60, 97421 Schweinfurt 

Giới tính: Nữ 

72. Ngô Monika, sinh ngày 30.9.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Limburgstr.26, 67063 Ludwighafen 

Giới tính: Nữ 

73. Nguyễn Phương Anh Jennifer, sinh ngày 23.10.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: August Hecht Str.33, 63067 Offenbach am Main 

Giới tính: Nữ 

74. Lê Mathias, sinh ngày 05.11.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Mergentheimer Str.11, 74653 Künzelsau 

Giới tính: Nam

75. Bùi Lê Minh Hằng, sinh ngày 10.3.1998 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Lossa Str.9, 04838 Eilenburg 

Giới tính: Nữ 

76. Trần Hải Nam Michael, sinh ngày 16.9.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Am Heidepark 16, 56154 Boppard 

Giới tính: Nam

77. Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 05.11.1975 tại Đà Nẵng  
Hiện trú tại: Leopald str.56, 76337 Waldbronn 

Giới tính: Nữ 

78. Trần David, sinh ngày 23.3.2007 tại Đức  
Hiện trú tại: Robertstr.14, 44809 Bochum 

Giới tính: Nam

79. Trần Thị Kim Ngọc, sinh ngày 13.8.1972 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Rodigallee. 265c, 22043 Hamburg 

Giới tính: Nữ 
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80. Trần Vân Linh, sinh ngày 24.12.1984 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Robertstr.14, 44809 Bochum 
Giới tính: Nữ 

81. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 30.3.1987 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Reschreiter Str.13, 80933 Muenchen 

Giới tính: Nữ 

82. Đặng Thị Thúy Hà, sinh ngày 28.11.1981 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: Ringweg 17, 69469 Weinheim 

Giới tính: Nữ 

83. Lương Vũ Đức, sinh ngày 07.12.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Bahnhof Str.35, 74348 Lauffen 

Giới tính: Nam

84. Trần Ngọc Hà, sinh ngày 18.12.1976 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Hohfederstr.8, 90489 Nuernberg 

Giới tính: Nữ 

85. Phạm Thanh Sơn, sinh ngày 19.7.1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Schäfflerbachstr. 55, 86153 Ausburg 

Giới tính: Nam

86. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 15.3.1958 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Sachsenstr.13, 33142 Büren Wewelsburg 

Giới tính: Nữ 

87. Lê Tâm Anh, sinh ngày 17.4.1986 tại Phú Yên 
Hiện trú tại: Albstr.17, 78549 Spaichingen 

Giới tính: Nữ 

88. Phùng Thị Kim Anh, sinh ngày 03.11.1966 tại Lâm Đồng  
Hiện trú tại: Annder Obermühle 2, 64864 Grossyimmern 

Giới tính: Nữ 

89. Vũ Thị Thùy Mai, sinh ngày 06.7.1976 tại Đồng Nai  
Hiện trú tại: Alfred Maul str.9, 64720 Michelstadt 

Giới tính: Nữ 

90. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 13.8.1975 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Frankenthaler str.123, 67059 Ludwigshafen 

Giới tính: Nữ 

91. Ngô Vi Hoài Anh, sinh ngày 23.01.1969 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Franz Diehl Weg 8, 65934 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nam

92. Ngô Vi Hoàng Ân, sinh ngày 13.9.2003 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Franz Diehl Weg 8, 65934 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nam

93. Phạm Thu Phương, sinh ngày 18.10.2001 tại Đức  
Hiện trú tại: Ihmepassage 2, 30449 Hannover 

Giới tính: Nữ 



 
84 CÔNG BÁO/Số 1067 + 1068/Ngày 28-10-2015 
  
94. Phạm Quốc Hoàng, sinh ngày 07.12.1999 tại Đức  

Hiện trú tại: Ihmepassage 2, 30449 Hannover 
Giới tính: Nam

95. Võ Thị Hằng, sinh ngày 18.10.1973 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: Ammerweg 4, 73265 Dettingen 

Giới tính: Nữ 

96. Nguyễn Thị Xuân Thu, sinh ngày 10.11.1974 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Marktplatz 11, 56727 Mayen 

Giới tính: Nữ 

97. Nguyễn Trà My, sinh ngày 23.10.1985 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Muhlenweg 102, 48249 Dülmen 

Giới tính: Nữ 

98. Nguyễn Julia Bao Anh, sinh ngày 23.7.2008 tại Đức  
Hiện trú tại: Muhlenweg 102, 48249 Dülmen 

Giới tính: Nữ 

99. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 01.11.1980 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Karl Theodorstr. 45, 80803 Muenchen 

Giới tính: Nữ 

100. Hồ Thảo Anh, sinh ngày 01.9.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Neumühlen Str. 29, 26316 Varel 

Giới tính: Nữ 

101. Hoàng Đức Việt, sinh ngày 21.7.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Bäcker Str.9, 86609 Donau Wörth 

Giới tính: Nam

102. Bùi Thị Huyền, sinh ngày 19.11.1988 tại Thanh Hóa  
Hiện trú tại: Albrecht Str. 53a, 12167 Berlin 

Giới tính: Nữ 

103. Nguyễn Hoàng Đạt, sinh ngày 19.12.2008 tại Đức  
Hiện trú tại: Albrecht Str. 53a, 12167 Berlin 

Giới tính: Nam

104. Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 15.4.2010 tại Đức  
Hiện trú tại: Albrecht Str. 53a, 12167 Berlin 

Giới tính: Nam

105. Vũ Diễm Hương, sinh ngày 08.9.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Hauptstr.8, 74679 Weissbach 

Giới tính: Nữ 

106. Nguyễn Tiến Xuân Kevin, sinh ngày 16.5.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Kniphauser Deich 11, 26386 Wilhelmshaven 

Giới tính: Nam

107. Trần Thị Hồng Thanh, sinh ngày 04.6.1979 tại Vĩnh Phúc  
Hiện trú tại: Rosgartenstr.20, 78462 Konstanz 

Giới tính: Nữ 
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108. Trần Quang Huy, sinh ngày 16.5.1994 tại Đức  

Hiện trú tại: Fronmüller str.107, 90763 Fürth 
Giới tính: Nam

109. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 20.6.1982 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Kastanienweg 1h, 64807 Dieburg 

Giới tính: Nữ 

110. Hoàng Minh Michael Thái, sinh ngày 31.12.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Rosenberger str.84, 92237 Sulzbach, Rosenberg 

Giới tính: Nam

111. Lưu Thị Bích Thủy, sinh ngày 03.02.1973 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Wandsbeker Markt Str. 24, 22041 Hamburg 

Giới tính: Nữ 

112. Dương Đăng Quân, sinh ngày 10.4.2003 tại Đức  
Hiện trú tại: Antoniusstr.1, 56070 Koblenz 

Giới tính: Nam

113. Phạm Thiên Hoàng Frank, sinh ngày 10.01.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Wandsbeker Markt Str. 24, 22041 Hamburg 

Giới tính: Nam

114. Phạm Tuấn Khanh Martin, sinh ngày 23.5.1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Wandsbeker Markt Str. 24, 22041 Hamburg 

Giới tính: Nam

115. Lê An Hòa, sinh ngày 14.02.1963 tại Gia Lai  
Hiện trú tại: Ottobrunnar str.17, 82008 Unterhaching 

Giới tính: Nam

116. Lê Stephan Minh, sinh ngày 21.8.1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Ottobrunnar str.17, 82008 Unterhaching 

Giới tính: Nam

117. Lê Maximilian Thành, sinh ngày 19.7.2001 tại Đức  
Hiện trú tại: Ottobrunnar str.17, 82008 Unterhaching 

Giới tính: Nam

118. Lê Anna Maria Thanh, sinh ngày 23.9.2006 tại Đức  
Hiện trú tại: Ottobrunnar str.17, 82008 Unterhaching 

Giới tính: Nữ 

119. Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 05.4.1991 tại Đức  
Hiện trú tại: Josef Carl Grund str.20, 90439 Nuernberg 

Giới tính: Nữ 

120. Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh ngày 05.5.1979 tại Quảng Bình  
Hiện trú tại: Feuerbacher weg 214, 70469 Stuttgard 

Giới tính: Nữ 

121. Trịnh Thị Mai Hương, sinh ngày 22.01.1970 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Haupt str.43, 83324 Ruhpolding 

Giới tính: Nữ 



 
86 CÔNG BÁO/Số 1067 + 1068/Ngày 28-10-2015 
  
122. Nguyễn Bá Học, sinh ngày 23.11.1989 tại Thái Bình 

Hiện trú tại: Dechbetten 17, 93051 Regensburg 
Giới tính: Nam

123. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 20.8.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Am Pferdekamp 32, 28259 Bremen 

Giới tính: Nam

124. Đỗ Lê Hoàng Dung, sinh ngày 16.8.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Basler Land str.74, 79111 Freiburg 

Giới tính: Nữ 

125. Đặng Công Minh, sinh ngày 07.3.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Weinmarer Str.10, 44795 Bochum 

Giới tính: Nam

126. Nguyễn Tiến Mạnh, sinh ngày 17.12.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Stadmarkt 14, 38300 Wolfenbuettel 

Giới tính: Nam

127. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 07.02.1991 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Theodor Heuss str.11, 37075 Goettingen 

Giới tính: Nữ 

128. Hoàng Phương Trang, sinh ngày 02.3.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Buerger Meister Bohl Str.18a, 68157 Augsburg 

Giới tính: Nữ 

129. Ngô Tiến Hưng, sinh ngày 03.6.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Limmer str.28, 30451 Hannover 

Giới tính: Nam

130. Nguyễn Bửu Châu, sinh ngày 26.12.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Löwenbrückener Str. 21, 54290 Trier 

Giới tính: Nữ 

131. Nguyễn Hoàng Phúc, sinh ngày 01.6.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Korbinianstr.56, 80807 Muenchen 

Giới tính: Nam

132. Lê Trung Tuấn, sinh ngày 29.11.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Raustr.4, 79098 Freiburg 

Giới tính: Nam

133. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 22.5.1977 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Am Laibach 17C, 33790 Halle 

Giới tính: Nữ 

134. Lê Diễm Hà, sinh ngày 24.02.2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Bahnhof Str.9a, 31162 Bad Salzdetfürth 

Giới tính: Nữ 
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135. Bùi Thị Linh Thùy, sinh ngày 27.12.1993 tại Thanh Hóa 

Hiện trú tại: Granastr.84, 54329 Konz 
Giới tính: Nữ 

136. Lê Du Nhã, sinh ngày 14.02.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: ZeissStr.33, 91058 Erlangen 

Giới tính: Nữ 

137. Lê Duy Hải Đăng Daniel, sinh ngày 31.5.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Muenchener str.11, 85051 Jingolstadt 

Giới tính: Nam

138. Vũ Hồng Triệu Vy, sinh ngày 10.01.2003 tại Đức  
Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str.9, 22459 Hamburg 

Giới tính: Nữ 

139. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 19.4.2005 tại Đức  
Hiện trú tại: Limbeckerplatz.12, 45127 Essen 

Giới tính: Nam

140. Trần Minh Thông, sinh ngày 04.11.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Börsen Str.67, 26382 Wilhelmshaven 

Giới tính: Nam

141. Phạm Thị Phương Oanh, sinh ngày 17.01.1959 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Alze Gladbacher Str.31, 47805 Krefeld 

Giới tính: Nữ 

142. Nguyễn Khánh Diệu Linh, sinh ngày 18.5.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Dr Ludwig Nieder str.9, 66450 Bexbach 

Giới tính: Nữ 

143. Trần Thị Ngọc Hương, sinh ngày 03.7.1982 tại Đồng Nai  
Hiện trú tại: Peuerlstr.27, 92637 Weiden 

Giới tính: Nữ 

144. Ngô Mỹ Huyền, sinh ngày 28.5.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Bessemer str.7, 90411 Nuernberg 

Giới tính: Nữ 

145. Phạm Long Giang, sinh ngày 17.6.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Schanzstr.18, 67063 Ludwigshafen 

Giới tính: Nam

146. Dương Thanh Tùng, sinh ngày 21.10.1988 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Eisvogelweg 10, 85356 Freising 

Giới tính: Nam

147. Bùi Thị Thu Hồng, sinh ngày 02.9.1981 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Berliner Str. 28B, 06886 Wittenberg 

Giới tính: Nữ 
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148. Tống Quỳnh Nga, sinh ngày 07.02.1980 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Brunnenstr.18, 49809 Lingen 
Giới tính: Nữ 

149. Ngô Thị Thùy Dung, sinh ngày 16.01.1983 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Horster str.12, 48236 Bottrop 

Giới tính: Nữ 

150. Chu Trọng Hiếu, sinh ngày 25.3.1990 tại Cà Mau  
Hiện trú tại: Am bach 28a, 85399 Hallbergmoos 

Giới tính: Nam

151. Nguyễn Trần Thanh Như, sinh ngày 26.4.1984 tại Long An 
Hiện trú tại: Stein Str.21, 76133 Karlsruhe 

Giới tính: Nữ 

152. Dương Thị Ngà, sinh ngày 29.6.1979 tại Đồng Tháp  
Hiện trú tại: Rather Kreueweg 69, 40472 Duessldorf 

Giới tính: Nữ 

153. Đào Xuân Thành, sinh ngày 30.12.1990 tại Thái Nguyên  
Hiện trú tại: Markgvafen Str.17, 78467 Konstanz 

Giới tính: Nam

154. Nguyễn Gia Huy, sinh ngày 28.02.2001 tại Đức  
Hiện trú tại: 49377 Vechta, Dornbusch 46 

Giới tính: Nam

155. Trần Thị Linh Nhâm, sinh ngày 26.8.1992 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Freigebiet 1, 27568 Bremerhaven 

Giới tính: Nữ 

156. Ngô Ngọc Ánh, sinh ngày 14.12.1995 tại Đức  
Hiện trú tại: 68167 Mannhiem, Baden 

Giới tính: Nữ 

157. Nguyễn Thị Hoàng Anh, sinh ngày 21.4.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Westernmauer 76, 33098 Paderborn 

Giới tính: Nữ 

158. Mai Long, sinh ngày 26.3.2002 tại Đức 
Hiện trú tại: Im alten rad.2, 70794 Filderstadt Benhausen 

Giới tính: Nam

159. Hoàng Lan, sinh ngày 08.3.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Auf Ellenborn 28, 55766 Birkenfeld 

Giới tính: Nữ 

160. Hoàng Đức Liêm, sinh ngày 22.8.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Auf Ellenborn 28, 55766 Birkenfeld 

Giới tính: Nam

161. Lê Hoàng Minh, sinh ngày 10.7.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Seegraben str.22, 76698 Ubstadt 

Giới tính: Nam
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162. Võ Quỳnh Hoa, sinh ngày 27.7.1973 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Gutenbergstr.7, 56073 Koblenz 
Giới tính: Nữ 

163. Đồng Quang Minh, sinh ngày 02.4.2004 tại Đức  
Hiện trú tại: Gutenbergstr.7, 56073 Koblenz 

Giới tính: Nam

164. Vũ Đức Hoàng Tùng, sinh ngày 22.7.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Katharina Geisler Str. 29, 85356 Freising 

Giới tính: Nam

165. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 26.10.1993 tại Hà Nam  
Hiện trú tại: Eduard Grunnow Str. 27, 28203 Bremen 

Giới tính: Nữ 

166. Nguyễn Thị Thanh Dung, sinh ngày 28.3.1982 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Parkstr. 40, 64560 Reidstadt 

Giới tính: Nữ 

167. Mai Bích Thủy, sinh ngày 27.12.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Isabellenstr.25, 50678 Koeln 

Giới tính: Nữ 

168. Mai Bích Ngọc, sinh ngày 29.4.1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Kleine Moehlen str.19, 26506 Norden 

Giới tính: Nữ 

169. Võ Thị Hằng, sinh ngày 21.6.1980 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Rathenaustr.41, 33102 Paderborn 

Giới tính: Nữ 

170. Trần Hoàng Cường, sinh ngày 30.5.1996 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Bahnhof Platz 2, 85540 Haar  

Giới tính: Nam

171. Nguyễn Hoàng Huy, sinh ngày 12.02.2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Goldäcker Str. 12, 70771 Leinfelden - Echterdingen 

Giới tính: Nam

172. Nguyễn Đức Trường Sơn, sinh ngày 23.5.1996 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Nibelungenstr.40, 94032 Passau 

Giới tính: Nam
 

173. Đào Phú Phúc, sinh ngày 21.6.2004 tại Đức  
Hiện trú tại: Haupt str. 32, 65346 Walluf 

Giới tính: Nam

174. Đỗ Florian Duy Phan, sinh ngày 08.3.2007 tại Đức  
Hiện trú tại: Auweg 8, 93055 Regensburg 

Giới tính: Nam

175. Cao Việt Cường, sinh ngày 12.10.1982 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Mainzer Landstr. 426, 60326 Frankfurt                
am Main. 

Giới tính: Nam

 


